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1 Đinh Phương Anh 21/03/2004 Đồng Nai Nữ Kinh C00207198 4204/2025

2 Nguyễn Hoài Bảo 19/08/2004 Phú Yên Nam Kinh C00207199 4205/2025

3 Nguyễn Thanh Bình 25/12/1983 Quảng Nam Nam Kinh C00207200 4206/2025

4 Bnướch Búp 20/08/1992 Quảng Nam Nam Cơ Tu C00207398 4207/2025

5 Zơ Râm Chính 16/06/1993 Quảng Nam Nam Gié 
Triêng C00207399 4208/2025

6 Doãn Thị Minh Duyên 10/10/1988 Quảng Nam Nữ Kinh C00207400 4209/2025

7 Võ Thị Bích Hạnh 3/7/1989 Quảng Nam Nữ Kinh C00207401 4210/2025

8 Trần Ngọc Thế Hào 16/06/2004 Khánh Hoà Nam Kinh C00207402 4211/2025

9 Riah Hoành 17/01/2002 Quảng Nam Nam Cơ Tu C00207403 4212/2025

10 Trương Công Hội 06/09/2003 Quảng Nam Nam Kinh C00207404 4213/2025

11 Mai Thiên Hương 12/02/2004 Khánh Hoà Nữ Kinh C00207405 4214/2025

12 Nguyễn Quang Huy 23/01/2004 Khánh Hoà Nam Kinh C00207406 4215/2025

13 Bùi Thị Thuý Kiều 12/01/2003 Bình Định Nữ Kinh C00207407 4216/2025

14 Nguyễn Diệu Linh 4/27/2003 Quảng Nam Nữ Kinh C00207408 4217/2025

15 Nguyễn Thiên Long 10/08/1988 Đà Nẵng Nam Kinh C00207409 4218/2025

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Chương trình đào tạo bồi dưỡng: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: từ ngày     tháng     năm 2025 đến ngày      tháng     năm 2025
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16 Phan Thị Hồng Mai 10/12/1984 Quảng Nam Nữ Kinh C00207410 4219/2025

17 Nguyễn Ngọc Minh 06/07/2003 Quảng Nam Nam Kinh C00207411 4220/2025

18 Trần Thị Thảo My 12/05/1999 Quảng Nam Nữ Kinh C00207412 4221/2025

19 Nguyễn Thị Tuý Nga 07/05/1983 Bình Định Nữ Kinh C00207413 4222/2025

20 Trần Thị Diễm Nga 11/06/1984 Đà Nẵng Nữ Kinh C00207414 4223/2025

21 Phạm Nguyên Phương 05/04/2002 Quảng Nam Nữ Kinh C00207415 4224/2025

22 Nguyễn Thị Thanh 
Phượng 06/10/1985 Quảng Nam Nữ Kinh C00207416 4225/2025

23 Mai Anh Quân 10/03/2002 Thanh Hoá Nam Mườn
g C00207417 4226/2025

24 Nguyễn Thái Sơn 08/05/2004 Quảng Nam Nam Kinh C00207418 4227/2025

25 Lê Thị Thuỳ Sương 01/09/1987 Quảng Nam Nữ Kinh C00207419 4228/2025

26 Huỳnh Thị Ái Thi 20/03/2003 Quảng Nam Nữ Kinh C00207420 4229/2025

27 Nguyễn Thị Thiết 12/01/1990 Hà Tĩnh Nữ Kinh C00207421 4230/2025

28 Nguyễn Thị Hoài Thu 23/09/1990 Quảng Nam Nữ Kinh C00207422 4231/2025

29 Lê Thị Thu 10/09/1982 Quảng Nam Nữ Kinh C00207423 4232/2025

30 Trà Thị Thu Thuý 20/11/1982 Quảng Nam Nữ Kinh C00207424 4233/2025

31 Hồ Thị Bích Tùng 13/04/1992 Bình Định Nữ Kinh C00207425 4234/2025

32 Hồ Thị Tưởng 10/07/1996 Quảng Nam Nữ Kinh C00207426 4235/2025

33 Trần Thị Hồng Vui 29/10/1991 Quảng Nam Nữ Kinh C00207427 4236/2025

Danh sách này có: 33 thí sinh
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